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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

       (Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC                

Họ và tên:  NGUYỄN PHI TRƯỜNG  Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  15/7/1985    Nơi sinh:  Triệu Sơn – Thanh Hóa 

Quê quán:  Hoằng Lộc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa. Dân tộc:  Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước bổ nhiệm: 2010 tại Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Mỹ thuật - Trường Đại học 

VH,TT&DL Thanh Hoá.  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Số 17/15 Cửa Hữu - Tân Sơn – TP. Thanh Hóa. 

Điện thoại:   Cơ quan: (037)3 857 421. DĐ: 0904.432.357 

Fax:  ............................. E-mail: nguyenphi85@gmail.com 

Số CMND: 172322261         Ngày cấp: 15-11-2000           Nơi cấp: Công an Thanh Hóa 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:           Chính quy 

Nơi đào tạo:         Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng 

Ngành học:            Tạo dáng công nghiệp 

Nước đào tạo:         Việt Nam                                                  Năm tốt nghiệp: 2010 

Bằng đại học 2:  .....................................................................  Năm tốt nghiệp:  ...................  

2. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành:  Thiết kế thời trang                           Năm cấp bằng: 2010 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 

- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                      Năm cấp bằng:  

Nơi đào tạo:  

Tên luận án: 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiến Anh 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

Mức độ sử dụng:  Giao tiếp 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2008-2012 Công ty vật liệu xây dựng Havali Trưởng phòng thiết kế 

2012 - nay  Trường Đại học VH,TT&DL 

Thanh Hóa 

Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1.  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

2.  Các công trình khoa học đã công bố: 

3. Các công trình chuyên môn đã công bố, trao thƣởng: 
 

TT 
Tên bài viết, tác 

phẩm 

Hình thức, chất liệu,  triển 

lãm 

Cơ quan công bố, 

phát hành 

Năm xuất 

bản, phát 

hành, trao 

thƣởng 

1 Tác phẩm: 

Thiết kế phối 

cảnh cổng 

trƣờng ĐH 

VHTT&DL TH 

- Chất liệu: In kỹ thuật số 

- Tham dự triển lãm MT chào 

mừng ngày 20/11 tại ĐH 

VHTT&DL TH 

- Trường Đại học 

Văn Hóa, thể thao 

và du lịch Thanh 

Hóa 

Thanh Hoá - 

2012 

2 Tác phẩm: 

Thiết kế phối 

cảnh nội ngoại 

thất biệt thự 

phố 

- Chất liệu: Phối cảnh 3D in kỹ 

thuật số 

- Tham dự triển lãm MT chào 

mừng ngày 20/11 tại ĐH 

VHTT&DL TH 

- Trường Đại học 

Văn Hóa, thể thao 

và du lịch Thanh 

Hóa 

Thanh Hoá- 

2012 

3 Tác phẩm: 

Tranh cổ động 

SMOKING 

- Chất liệu: In kỹ thuật số 

- Tác phẩm tham dự triển lãm 

mỹ thuật Bắc Miền Trung 

(được chọn tham dự vòng loại 

triển lãm toàn quốc)  

- Hội mỹ thuật Việt 

Nam 

Nghệ An - 

2013 

4 Tác phẩm: 

Tranh cổ động 

SMOKING 

- Chất liệu: In kỹ thuật số 

- Tác phẩm tham dự triễn Lãm 

Đồ Họa xứ Thanh 

- Hội mỹ thuật 

Thanh Hóa 

Thanh Hóa 

– 2013 

5 Tác phẩm: 

Tranh cổ động 

Quân đội 

- Chất liệu: In kỹ thuật số 

- Tác phẩm tham dự triển lãm 

MT chào mừng ngày 20/11 tại 

ĐH VH,TT&DL TH 

- Trường Đại học 

Văn Hóa, thể thao 

và du lịch Thanh 

Hóa 

Thanh Hóa 

– 2014 
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   Thanh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2015 

Xác nhận của cơ quan Ngƣời khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

                ThS.Nguyễn Phi Trƣờng 
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